Máy phát điện DENYO - Made in Japan
	Model
	DCA-20ESK
	DCA-25ESK
	DCA-25ESI

	CỦ PHÁT ĐIỆN DENYO

	Tần số
	Hz
	50
	60
	50
	60
	50
	60

	Công suất liên tục
	kVA
	17
	20
	20
	25
	20
	25

	Công suất dự phòng
	kVA
	18.7
	22
	22
	27.5
	22
	27.5

	Số pha
	3 pha -  4 dây

	Điện áp
	V
	220 / 240
	220 / 380

	Hệ số công suất
	0.8

	Độ ổn định điện áp
	%
	( 0.5

	Kích từ
	Kích từ quay không chổ than kết hợp với AVR

	Cấp cách điện
	Cấp F

	ĐỘNG CƠ

	Loại động cơ
	Kubota
	Kubota
	Isuzu

	Model
	V2203-KB
	V2203-KB
	AA-4LE2

	Công suất
	kW
	15.8
	18.8
	18.4
	23.7
	19.1
	23.5

	Số xi lanh
	4
	4
	4

	Dung tích xi lanh
	2.197
	2.197
	2.197

	Hệ thống khởi động
	Điện
	Điện
	Điện

	Nhiên liệu
	Diesel
	Diesel
	Diesel

	Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải
	L/h
	3.6
	4.3
	3.9
	4.9
	3.3
	4.2

	Dung tích dầu bôi trơn
	L/h
	7.6
	7.6
	8.5

	Dung tích nước làm mát
	L
	7.9
	7.9
	6.6

	Ắc quy x dung lượng
	V-Ah
	80D26R X 1

	Dung tích bình nhiên liệu
	L
	62
	70

	KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG

	Dài
	mm
	1540
	1540
	1540

	Rộng
	mm
	650
	650
	680

	Cao
	mm
	900
	900
	900

	Trọng lượng
	Kg
	579
	591
	564

	ĐỘ ỒN

	Độ ồn cách 7m
	dB(A)
	62
	64
	62
	64
	59
	60


     Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước
